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	UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Số:  1072 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Trà, ngày 25  tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới
xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4 /2011 của liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Liên Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND huyện Hương Trà về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Xét tờ trình số 17/TTr- UBND ngày 23/5/2012 của UBND xã Hương Toàn về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đô thị tại báo cáo số 134B/TĐ-QLĐT ngày 31/08/2012 về kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đồ án quy hoạch:

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: 

- Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên 1.220 ha của xã Hương Toàn và được xác định như sau:

+ Phía Bắc tiếp giáp sông Bồ và xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền; 

+ Phía Nam tiếp giáp xã Hương Chữ và phường Hương Sơ, thành phố Huế; 

+ Phía Đông tiếp giáp xã Hương Vinh và phường An Hòa, thành phố Huế; 

+ Phía Tây tiếp giáp xã Hương Xuân và Sông Bồ.

- Phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm diện tích  khoảng 38 ha.

3. Mục tiêu, yêu cầu phát triển: 
Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để xây dựng và phát triển đến năm 2020 theo hai thời kỳ 2011 - 2015 và 2016 - 2020.

Xây dựng không gian trên địa bàn xã phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư trong vùng và đáp ứng được các tiêu chí đề ra. 

Hình thành các thiết chế về xây dựng và phát triển xã trên cơ sở có sự chủ động tham gia của người dân để đảm bảo tính khả thi, bền vững.

Làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển sản xuất, chỉnh trang và xây dựng mới các điểm dân cư, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; là cơ sở cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã. 
Phấn đấu năm 2017 xã đạt tiêu chí nông thôn mới
4. Các dự báo chính và định hướng phát triển kinh tế - xã hội:

4.1. Tiềm năng: 

Nằm tiếp giáp thành phố Huế, có đầu mối giao thông quan trọng (TL8B,TL19), có xu thế đô thị hóa, một số ngành nghề, dịch vụ phát triển, trên địa bàn có các làng nghề bún Vân Cù, rượu Dương Sơn, cốm An Thuận, gạch ngói Nam Thanh, nón lá Hương Cần…; con sông Bồ đi qua hầu hết các thôn trong xã nên dễ tạo cảnh quan ven sông để phát triển dịch vụ; là xã đồng bằng có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cây lúa, cây ăn quả mà đặc sản là Quýt Hương Cần và chăn nuôi gia súc. Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ và ổn định.
4.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội: 

Giai đoạn 2011-2015 hướng đến năm 2020 phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội.

Đầu tư cho nông nghiệp để phát triển bền vững; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; nâng cao chất lượng cuộc sống.
4.3. Phát triển tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại:

Tiếp tục tập trung, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất các ngành nghề TTCN và dịch vụ, nhất là áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng chợ xã có quy mô đảm bảo kinh doanh an toàn, vệ sinh, lưu thông mua bán.

Trên cơ sở các sản phẩm chủ yếu như bún, rượu, nón lá, bánh kẹo, cốm... cần xác định đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm, mở rộng địa bàn tiêu thụ; đẩy mạnh các dịch vụ trao đổi, lưu thông hàng hoá với các vùng phụ cận và thành phố Huế.

4.4. Sản xuất nông nghiệp:

Tăng cường chất lượng các loại giống lúa nước, chăn nuôi theo hướng tập trung và sản xuất hàng hoá, phát triển nuôi trồng thủy sản, phục hồi và mở rộng diện tích cây đặc sản địa phương và các loại cây rau màu.

4.5. Văn hoá - xã hội :

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhân dân để nhân dân chủ động tiếp cận và thực hiện theo quy chế dân chủ;
Tăng cường quản lý dịch vụ văn hoá nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chỉnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin. 
4.6. Về quy mô dân số, lao động và đất đai:

a. Dự báo dân số và lao động:

Quy mô dân số toàn xã các giai đoạn 2015 và 2020 dự báo cụ thể như sau:

- Hiện trạng có 2.818 hộ với 13.180 nhân khẩu; trong đó có 6.157 lao động; mật độ dân số khoảng 1.080 người/km2;

- Dự kiến đến năm 2015 có 3.026 hộ với 13.310 nhân khẩu; có 7.321 lao động; mật độ dân số khoảng 1.091 người/km2; 
- Dự kiến đến năm 2020 có 3.202 hộ với 14.017 nhân khẩu; trong đó có 8.410 lao động; mật độ dân số khoảng 1.149 người/km2; 

b. Dự báo đất đai:

Trên cơ sở hiện trạng dụng đất năm 2011 (xem Phụ lục 1), dự báo về sử dụng đất có biến động nhất định;
* Dự báo quy mô đất xây dựng hạ tầng giai đoạn 2015 và 2020 (xem Phụ lục 2);

- Dự báo đến năm 2015 đất ở toàn xã tăng 10,05ha, đến năm 2020 tăng thêm 20,67ha tại 12 khu vực dân cư tập trung; khoảng 200m2 - 350m2/hộ (xem Phụ lục 3);

5. Quy hoạch xây dựng theo tiêu chí thôn mới:

5.1. Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất:

a. Vùng sản xuất lúa:

 Là cây trồng truyền thống và là nguồn lương thực quan trọng. Vì vậy, về lâu dài cây lúa vẫn giữ vai trò bảo đảm an ninh lương thực của người dân, được duy trì trên hình thức sản xuất truyền thống nhằm ổn định diện tích đảm bảo năng suất và lương thực hàng năm. Diện tích trồng lúa phân bố đều trên các thôn. Hiện nay, toàn bộ diện tích đất có khả năng gieo trồng lúa đã được nhân dân khai thác, nhưng năng suất và hiệu quả chưa cao. Hướng phát triển sản xuất lúa trong thời gian tới cần tập trung thâm canh, đưa giống mới chất lượng cao vào gieo cấy, hướng khai thác như sau:

- Phát triển sản xuất lúa hàng hóa; hình thành vùng chuyên canh lúa cao sản, đặc sản đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Quy mô diện tích trồng lúa hiện tại 510,79ha, trong đó có 180,93ha trồng lúa cao sản. Vùng trồng lúa giữ nguyên vị trí hiện trạng, vùng trồng lúa cao sản hình thành 3 khu vực chính: khu vực giáp khu dân cư thôn An Thuận và Vân Cù, khu vực giáp khu dân cư thôn Dương Sơn và khu vực thuộc thôn Triều Sơn Trung. Trong lĩnh vực nông nghiệp áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa nông nghiệp nhằm tăng năng suất cao. Một số khu vực đất trồng lúa chuyển đổi mục sử dụng sang các thành phần kinh tế khác nhằm phát triển kinh tế của xã trong tương lai. 

b. Vùng trồng rau sạch và hoa: 

Định hướng quy hoạch khu trồng rau sạch, trồng hoa trên các bãi bồi ven sông. Khu vực trồng rau sạch, trồng hoa kết hợp tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp, bền vững trong tương lai; quy mô diện tích khoảng 18,9ha; gồm 4 khu vực: tại thôn Dương Sơn 4,7ha, thôn Cổ Lão 3,0ha, Giáp Kiền là 8,2ha, thôn An Thuận là 3,0ha.

c. Vùng trồng cây lâu năm và hằng năm:

Cần tiến hành thử nghiệm, tuyển chọn các giống cây ăn quả có giá trị cao, phù hợp điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng để cải tạo vườn tạp, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả. Quy mô khoảng 16,15ha; cây hằng năm phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình, cây lâu năm chủ yếu tập trung khu vực ven sông; trong đó, bảo tồn 0,9ha khu vực Quýt Hương Cần và nhân giống phát triển mở rộng thêm 5,95ha khu vực ven sông. Một số đất trồng cây lâu năm và hàng năm hiện trạng cần chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển hạ tầng.

d. Vùng nuôi trồng thủy sản:

Tiếp tục phát huy nuôi trồng ở ven sông, ở các hộ gia đình; phát triển 4,5ha nuôi trồng thủy sản tập trung tại Giáp Thượng, Giáp Tây, thôn Dương Sơn và thôn Cổ Lão. Tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi các loại thuỷ sản có giá trị cao như lươn, chình, ba ba ...; riêng đối với khu vực Giáp Thượng định hướng mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp dịch vụ, do vị trí tiếp giáp đường tỉnh 8B, quốc lộ 1A nên có thể thu hút được du khách tạo điều kiện hình thành mô hình du lịch cộng đồng.

e. Vùng tiểu thủ Công nghiệp: 

Cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Phục hồi và phát huy hơn nữa một số ngành nghề truyền thống như: làng nghề bún ở Vân Cù, cốm ở An Thuận, nón lá ở Hương Cần, rượu gạo ở Dương Sơn,…nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Định hướng quy hoạch 2 điểm phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề phi nông nghiệp quy mô khoảng 34 ha (19ha dọc tỉnh lộ 8B, 15ha ở Triều Sơn Trung lấy từ quỹ đất phát triển công nghiệp-TTCN); làng nghề bún Vân Cù giữ nguyên hiện trạng và nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường khu ở.
f. Vùng dịch vụ du lịch và thương mại: 

 Khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân, cá thể, HTX tập thể đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch trên địa bàn xã như: dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, du lịch  sinh thái; dịch vụ vận tải, y tế, xây dựng, văn hóa giải trí, thông tin ...; phát triển theo hướng bền vững, tăng năng lực sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế chung trên toàn xã.

Tập trung dọc các tuyến giao thông chính, gần trung tâm xã, dọc theo tỉnh lộ 19, quy mô khoảng 1,27ha; khu dịch vụ tại thôn Triều Sơn Trung quy mô khoảng 8,8ha.
g. Vùng chăn nuôi tập trung:

Chỉ phát huy khả năng nuôi tại hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hoá, giải quyết nhu cầu về thực phẩm tiêu dùng của thị trường, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

5.2. Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới: 

Tổ chức không gian quy hoạch các điểm dân cư nông thôn có tính tập trung, thu hút các loại hình kinh tế, dịch vụ, văn hóa, xã hội  phát triển, tạo cảnh quan thông thoáng, nhiều cây xanh, đảm bảo lưu thông đối nội và đối ngoại thuận lợi, phù hợp;
Kết hợp hài hoà các cảnh quan tự nhiên như cảnh quan đồng ruộng, khu sản xuất, khu dân cư cải tạo chỉnh trang với cảnh quan chung của khu dân cư, dịch vụ mới, đặc biệt là dọc sông Bồ và các trục giao thông đối ngoại.
Tạo diện mạo kiến trúc vùng kinh tế phát triển của địa phương đồng thời vẫn mang tính đặc thù trên cơ sở kết hợp giữa kế thừa và phát huy các giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội để có một mô hình về kiến trúc làng mạc mới, hiện đại, tốt đẹp mang đậm tính dân tộc ở địa phương cũng như mục đích phát triển sau này mang tính cụ thể, hấp dẫn hơn.

Xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng từng phần và đồng bộ góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, sự thay đổi diện mạo nông thôn tạo sự cân bằng tương đối của đời sống giữa nông thôn và thành thị.

Bảo vệ được môi trường sống tốt đẹp tại địa phương và các vùng phụ cận;
5.2.1. Mạng lưới điểm dân cư:

Được hình thành và phát triển lâu đời nên mạng lưới điểm dân cư tập trung của xã ổn định. Hiện trạng xã Hương Toàn có 165.05ha đất ở; định hướng chỉ tiếp tục chỉnh trang, xen ghép hoặc mở rộng các khu ở hiện có để bảo tồn phong tục tập quán sinh sống theo từng cụm thôn, giáp hiện trạng; mạng lưới điểm dân cư (xem phụ lục 04);
Trung tâm xã hình thành trên cơ sở 2 khu vực Giáp Tây và Giáp Trung của làng Hương Cần, có tỉnh lộ 8B, tỉnh lộ 19, đường liên thôn, liên khu vực đi ngang qua;
Các khu ở hiện trạng hình thành dọc các tuyến giao thông liên xã được định hướng chỉnh trang thành khu ở kết hợp dịch vụ; các khu ở còn lại tiếp tục chỉnh trang và phát triển ổn định.

Trong các khu trung tâm xã, thôn, giáp bổ sung công trình văn hóa, thể thao; cải tạo hệ thống giao thông trong thôn xóm, tận dụng tối đa quỹ đất để tổ chức các không gian xanh, vườn cây ..., tăng cường chiếu sáng đường trục thôn, xóm và khu vực công cộng; xây dựng bãi tập kết, thu gom chất thải hợp vệ sinh; trồng cây xanh cách ly khu dân cư và nghĩa trang.

* Điểm dân cư xen ghép, chỉnh trang và mở rộng gồm:

+ Khu trung tâm xã quy mô 3,5ha;
+ Giáp Thượng quy mô 2,4ha;
+ Thôn Dương Sơn quy mô 0,56ha;
+ Thôn Cổ Lão quy mô 4,0ha;
+ Thôn Liễu Cốc Hạ quy mô 4,5a;
+ Giáp Đông quy mô 3,0ha;
+ Thôn An Thuận quy mô 1,5ha;
+ Thôn Vân Cù quy mô 8,3ha;

+ Thôn Nam Thanh quy mô 1,2ha;
+ Thôn Triều Sơn Trung quy mô 2,0ha;
+ Giáp Kiền quy mô 4,2ha.
* Khu trung tâm xã:

Quy mô: 34,4 ha, tại Giáp Tây, Giáp Trung dọc theo đường tỉnh 8B và đường tỉnh 19  gồm các công trình nâng cấp, cải tạo; các công trình xây mới; các điểm dân cư xen ghép, chỉnh trang và mở rộng;
Để cải tạo và chỉnh trang không gian khu trung tâm và kiến trúc xây dựng nhà ở... trong quy hoạch phân lô chọn phương án lô đất nhà ở liền kế có vườn kết hợp dịch vụ, khoảng 200m2/lô đến 350m2/lô. Có tổ chức mô hình ở kết hợp phát triển kinh tế vườn, có không gian cây xanh thoáng mát, kiến trúc nhà ở tổ chức theo dạng nhà truyền thống, phù hợp sắc thái, phong tục tập sinh hoạt của địa phương; nhà có phần hiên rộng, nền cao, chân móng tô trát hoặc ốp đá để bảo vệ; khuyến khích làm hàng rào bằng cây xanh với các loại cây thích hợp.
5.2.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

- Nền xây dựng: 

Nền xây dựng chung toàn xã lấy theo cao độ tự nhiên cao độ biến thiên trong khoảng H =(0,8(2,2)m, cao hơn mức lũ hằng năm khoảng ≥ 0,3m, đảm bảo phòng chống thiên tai, ngập úng ... bằng đê bao và cải tạo tạo kênh mương phục vụ tốt thoát lũ. Nền xây dựng đối với từng khu vực như sau: Khu vực xây dựng mới: Cao độ nền (dự kiến): Hmin > 0,8m;  cao độ công trình lớn hơn cao độ nền ít nhất 0,45m; Khu vực cải tạo, chỉnh trang: Nâng sàn công trình 0,3 - 0,5m; nâng tầng, tôn nền, cải tạo sân vườn.

- Thủy lợi, chống úng và chống ngập lũ: 

+ Nguồn nước tưới lấy từ sông Bồ và hệ thống hói 5 xã đưa vào nội đồng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới cho cây trồng.

+ Bổ sung mới 01 trạm bơm phù hợp nhu cầu tại thôn An Thuận để cùng với 3 trạm bơm hiện có phục vụ tưới cho 75ha; 01 trạm bơm tại thôn Nam Thanh tưới cho 30ha.

+ Nâng cấp, bảo trì 23km kênh mương và xây mới 18km kênh mương phù hợp với sản xuất cơ giới hóa trong tương lai; giai đoạn 2013 - 2015 cần đầu tư mới 4 km kênh mương.
Việc chủ động tiêu cho 556ha ha lúa trong quy hoạch này đồng thời giải quyết việc thoát nước cho khu dân cư. Định hướng xây mới một trạm bơm tiêu tại thôn Nam Thanh.
-  Thoát nước mặt:

Về tiêu thoát nước khu dân cư: Xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải. Định hướng mương thoát nước cho các vùng dân cư dọc theo các đường liên thôn trục chính thôn hướng thoát về các hói, kênh mương đổ ra sông Bồ. Tổng chiều dài 30km. 

Kết hợp với hệ thống thủy lợi tiêu thoát phục vụ nông nghiệp tạo thoát nước chung cho toàn xã. Hướng thoát chung đổ về phía sông Bồ (xem phụ lục 05).
5.2.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

Để tạo điều kiện trong sinh hoạt, sản xuất và để phương tiện lưu thông thuận lợi, cần nhanh chóng xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông trên cơ sở chỉnh trang hiện trạng kết hợp xây dựng mới mới một số đoạn tuyến tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh (xem phụ lục 6). 
- Giao thông đối ngoại:
Tỉnh lộ 8B nối Hương Toàn - Hương Vinh - QL 1A, lộ giới  31m (đã quy định);
Trục TL19 qua Hương Toàn nối thị trấn Sịa với thành phố Huế, lộ giới 42m;

Trục nối TL19 - QL1A (theo QHCT điểm dân cư Km9) lộ giới 19,5m;
- Giao thông đối nội:

Đường liên thôn định hướng 13,5m (mặt cắt: 3m +7,5m+ 3m), gồm các đường:

+ Tuyến WB3, tuyến nối từ tỉnh lộ 8B qua thôn Liễu Cốc Hạ, Cỗ Lão, Dương Sơn.

+ Tuyến giao thông nối TL19 đi thôn An Thuận, Vân Cù và nối  với TL8B.

+ Tuyến nối từ TL8B đi Giáp Thượng và đi Quốc lộ 1A.

+ Tuyến nối TL19 đi thôn Triều Sơn Trung đi Hương Sơ.

Đường trục thôn định hướng 11,5m (mặt cắt: 3+5,5+3); 
Đường xóm khu vực ở cải tạo rộng từ 4,5m đến 6m; đường xóm khu vực ở mới rộng 6m (mặt cắt: 1,25m + 3,5m + 1,25m); các ngõ ngách, đường cụt ≤ 80m thống nhất mặt cắt ngang;
* Để đạt tiêu chí, trong giai đoạn 2015 đầu tư khoảng 56km đường bê tông, mở rộng giai đoạn một mỗi bên 1m đối với các tuyến liên thôn, trục thôn và ngõ xóm...

- Đường nội đồng:

+ Tuyến nội đồng kết hợp đê bao lộ giới 9m, mái taluy  mỗi bên 1,2m;

+ Các tuyến nội đồng nối tỉnh lộ 8B, tỉnh lộ 19 có lộ giới ≥ 8m mặt đường 5,5m;
+ Các tuyến nội đồng nối đường  liên khu vực  lộ giới ≥ 6m, mặt đường 3,75m;
+ Các tuyến nội đồng còn lại lộ giới ≥ 4.5m, mặt đường bê tông ≥3m;
+ Đường bờ vùng, bờ thửa  ≥ 1.5m;
- Khai thác giao thông thủy nội địa, trong tương lai có thể hình thành một số bến thuyền như khu vực chợ, khu vực cây đặc sản Quýt Hương Cần...để tổ chức tuyến đường thủy nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ ...
b. Cấp nước:

* Nhu cầu dùng nước: 
Tiêu chuẩn cấp nước theo QCXDVN 01 2008/BXD; nước sinh hoạt (QSH): 80 lít/người.ngày đêm với tỷ lệ cấp nước là 90%; nước công cộng (QCC): 10% Nước sinh hoạt; nước công nghiệp địa phương (QCN): 10% Nước sinh hoạt.
Tổng nhu cầu cấp đến 2015 đạt 80lít/ng.ngđ; cấp cho 100% hộ sử dụng;
Tổng nhu cầu cấp đến 2020 đạt 100lít/ng.ngđ; cấp cho 100% hộ sử dụng;

* Nguồn nước được đấu nối cấp từ trạm cấp nước; thường xuyên tuyên truyền đến từng cá nhân, tổ chức ý thức được về lợi ích và tầm quan trọng của nguồn nước mặt, nước ngầm hiện có, sự cần thiết phải sử dụng nước sạch, ý thức tiết kiệm nước sạch và đề xuất giải pháp khắc phục nguồn ô nhiễm; xác định trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước là của cộng đồng. Hình thành các tuyến ống chính đảm bảo cung cấp nước sạch theo từng địa bàn, cụm dân cư đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài. 
* Mạng lưới đường ống:

Sử dụng mạng lưới vòng kết hợp với mạng lưới cụt sao cho hiệu quả nhất. Đường ống cấp nước mới dùng ống nhựa PVC, HDPE có kích thước D60 - D300; phát triển mạng lưới đường ống cấp nước tới các khu dân cư tập trung để tăng bán kính phục vụ của các trạm cấp nước để hạn chế tối đa sử dụng nước giếng khoan và nước mưa vì việc xử lý khó đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật khai thác và sử dụng hợp vệ sinh.

*Cấp nước chữa cháy:

Đối với các khu dân cư nông thôn tận dụng các nguồn nước tại chỗ như sông, hói, ao, mương thủy lợi để chủ động chữa cháy. Biện pháp chữa cháy là các dụng cụ thông thường sẵn có trong các hộ gia đình. Tại trung tâm xã quy hoạch đường ống cấp nước chữa cháy dưới vỉa hè,  khoảng cách 150m/1 trụ lấy nước cứu hoả (xem Phụ lục 07).
c. Cấp điện:

Nguồn điện: Nguồn điện sử dụng nguồn từ trạm 110/22KV qua các tuyến dây cao thế đi ngang qua khu vực.

Lưới điện: Lưới trung áp 22kV giữ nguyên hiện trạng; tu sửa, thay thế đường dây cũ, kéo đường dây hạ thế khoảng 2km đến các khu dân cư mới.
Trạm hạ áp 22/0,4kV: Giữ nguyên 12 trạm biến áp (9 trạm cho sinh hoạt và 3 trạm cho trạm bơm điện); xây mới 1 trạm công suất 400KVA tại Giáp Đông, 1 trạm phục vụ khu dịch vụ TTCN tại Giáp Tây công suất khoảng 630KVA, 1 trạm tại khu TTCN tại thôn Triều Sơn Trung công suất 1200KVA nhằm giải quyết nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, của sản xuất  và của công trình công cộng ngày càng tăng trên địa bàn.
Chiếu sáng cộng cộng:
Xây dựng tuyến điện chiếu sáng công cộng ở khu trung tâm xã và các tuyến chính
Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho các khu vực phải đạt chỉ tiêu tối thiểu như sau:
+ Độ chói trung bình trên mặt đường từ 0,2-0,4Cd/m.

+ Độ rọi trung bình trên mặt đường từ 5-8lux.

+ Chiếu sáng ngỏ xóm nâng cao chất lượng sống , điều kiện an ninh của người dân.

+ Chiếu sáng kết hợp cột hạ thế; đèn chiếu sáng loại cao áp sodium 220V, công suất từ 150W đến 250W, được đặt cao cách mặt đường ≥ 7 mét (xem phụ lục 08).
 d. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

Nguồn kết nối ghép vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực hoặc mở rộng;

Tổng số máy thuê bao dự kiến: 8-14 máy/100dân;

Các tuyến cáp treo dần dần ngầm hoá theo các tuyến cáp đi ngầm mới; đầu tư xây dựng hệ thống hộp kỹ thuật chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công đào đắp chồng chéo nhau sau này;

đ. Thoát nước thải, quản lý chất tải rắn, nghĩa trang:

* Các căn cứ làm cơ sở thiết kế: QCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch Xây dựng; TCXDV3N: 51/2008 Thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình; Quy chuẩn quốc gia về môi trường ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT; các tiêu chuẩn ngành liên quan...;
* Các chỉ tiêu chính: Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 80l/người.ngày; tiêu chuẩn thoát nước công cộng: 10% sinh hoạt; tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp: 8% sinh hoạt; tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày; tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính > 70% diện tích); tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,6ha/vạn dân (xem phụ lục 09).
* Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2020:

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các công trình công cộng trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT;  hệ thống mương, cống dẫn phân bố dọc trục giao thông, gần khu vực dân cư để thuận lợi cho việc thu gom xử lý đảm bảo trước khi thải.

Các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chế biến nông sản, thực phẩm...phải có hệ thống thu gom, xử lý hợp chuẩn theo quy định trước khi thải ra tự nhiên. 
Chất lượng nước thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN24-2009 (nguồn loại B). 
Chất thải từ chuồng trại chăn nuôi cần xử lý hợp vệ sinh; các hộ chưa đủ điều kiện thì phải sử dụng hầm xí 2 ngăn và ủ phân hợp vệ sinh, không để ảnh hưởng môi trường chung; khuyến khích xây dựng bể tự hoại, bể bioga hoặc giải pháp tiên tiến khác để xử lý thải.

Nước thải sau khi xử lý và nước mặt được thu gom hợp lý vào hệ thống mương, cống  dẫn thoát có mặt cắt ướt đảm bảo lưu lượng thoát. Cần nghiên cứu mô hình dây chuyền trạm xử lý quy mô vừa và nhỏ công suất 50 -100 m3/ngày. Đặc biệt hiện nay cần quan tâm hệ thống xử lý nước thải làng bún Vân Cù và điểm giết mổ gia súc tập trung tại Giáp Trung .
* Thu gom và xử lý chất thải rắn

Chất thải sinh hoạt: Phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn (hộ gia đình, cơ sở sản xuất ...) thành 2 loại vô cơ và hữu cơ. Chất thải hữu cơ sau khi phân loại sơ bộ được thu gom và tái chế thành  phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. Chất thải vô cơ được tổ chức thu gom vận chuyển đến khu vực xử lý chung của thị xã Hương Trà. Từng bước tổ chức thu gom hợp lý như trang bị thùng đựng rác hợp chuẩn, xe đẩy, nhân lực...để thu gom đến nơi quy định.
* Nghĩa trang và mai táng: 

Hiện trạng đất nghĩa địa là 130,79ha chiếm 10,72% tổng diện tích đất tự nhiên của xã. Định hướng một và năm tới đóng cửa và di dời các khu nhỏ lẻ, tự phát; các nghĩa trang tập trung sẽ nghiên cứu quy hoạch chi tiết và có giải pháp tổ chức lại không gian như kết hợp trồng cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan ... để tăng độ che phủ xanh trong tổng diện tích đất xây dựng đô thị; đồng thời lựa chọn quỹ đất quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang ổn định để quy tập được số lượng theo nhu cầu (di dời, chôn cất mới sau này); tiếp tục tuyên truyền phổ biến quy định về sử dụng đất nghĩa trang theo hướng thu gọn diện tích, tập trung theo quy hoạch, ban hành các chính sách phù hợp nguyện vọng của nhân dân để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước điều chỉnh phù hợp phong tục tập quán lâu đời của nhân dân;

e. Đánh giá tác động môi trường 

Các giải pháp bảo vệ môi trường là tăng diện tích cây xanh cách ly giữa khu nghĩa trang và khu dân cư và khu vực sản xuất; bảo vệ lớp thực bì, trồng cây xanh phù hợp thổ nhưỡng, phủ xanh các khu vực đất trống; nâng cao việc tìm hiểu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật bảo vệ môi trường môi sinh; từng bước xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đồng bộ. 
5.3. Quy hoạch chi tiết khu trung tâm (tuân thủ định hướng quy hoạch chung):

Phạm vi quy hoạch chi tiết khu trung tâm (là 34,4ha) có phạm vi như sau:

+ Phía Đông Bắc tiếp giáp phần còn lại của khu dân cư Giáp Trung; 

+ Phía Tây Nam tiếp giáp Sông Bồ và khu dân cư còn lại của Giáp Tây; 

+ Phía Tây Bắc tiếp giáp Sông Bồ;
+ Phía Đông Nam tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp; 
5.3.1. Quy hoạch không gian kiến trúc khu trung tâm xã:

* Khu vực dân cư: 
Dân cư trong phạm vi khu trung tâm xã chủ yếu là dân cư hiện trạng và một phần đất ở phân lô xen ghép đã đấu giá nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được xây dựng phủ kín. Dự kiến xen ghép thêm đất ở sử dụng theo hướng kết hợp dịch vụ. Mở rộng khu dân cư Giáp Tây khu vực quanh sân bóng quy mô khoảng 1,9ha.

* Khu vực các công trình công cộng:
Gồm hiện trạng có cải tạo và xây mới khang trang phù hợp xu hướng đô thị hóa:

Mở rộng khuôn viên đất và hoàn chỉnh các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ của trụ sở HĐND và UBND Xã về phía sông Bồ khoảng 3.230m2;
Giữ nguyên Hội trường cũ để cải tạo và nâng cấp quy mô khoảng 1.585m2.
Từng bước huy động vốn đầu tư mới khu thể thao trên quỹ đất của khu nghĩa địa; gồm sân bóng, nhà thi đấu đa năng, khu vực bể bơi, các công trình phụ trợ và các loại sân thể thao khác, cảnh quan sân vườn được bố trí thoáng mát, sạch đẹp phù hợp chức năng sử dụng;
Nhà văn hóa trung tâm xã xây mới gần nút giao nhau của đường WB3 và đường tỉnh 19, diện tích khoảng 12.815m2. Quy mô dự kiến gồm phòng họp ≥150 chỗ và các phòng chức năng, khu vệ sinh, sân vườn kết hợp điểm vui chơi, bãi đỗ xe hợp lý. 

Chỉnh trang không gian, cảnh quan khuôn viên khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Xã, diện tích hiện trạng khoảng 3.170m2. Bố trí lại bố cục sân vườn cho sinh động nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng và trang nghiêm của bản chất công trình.
Chuyển Nhà văn hóa Giáp Trung đến khu đất 2.965m2 trường THCS (CS2).

Chỉnh trang lại sân bóng cũ hiện trạng tại Giáp Trung, diện tích khoảng 5400m2.

Hoàn chỉnh quy mô trường THCS Hương Toàn đảm bảo khoảng 21785m2. Xây dựng các phòng học, phòng chức năng, nâng cấp trang thiết bị, thêm sân chơi TDTT và khu cây xanh, vườn hoa, vườn sinh vật theo hướng đạt chuẩn quốc gia.
Trường TH số 2 diện tích khoảng 7.515m2, trường mầm non diện tích khoảng 2.945m2 giữ nguyên hiện trạng; hoàn chỉnh không gian cảnh quan sân vườn;

Trạm y tế đã được xây dựng đạt chuẩn quốc gia; cần hoàn thiện sân vườn, đường nội bộ phù hợp chức năng; diện tích đất khoảng 1.945m2.

Bưu điện văn hóa xã 515m2; giữ nguyên hiện trạng, điều chỉnh lộ giới quy hoạch.

Đầu tư quầy dịch vụ tín dụng cạnh bưu điện theo quỹ đất và công năng hợp lý.
Xây dựng mới khu DV-TM khoảng 10.645m2 dọc TL19 (Nguyễn Chí Thanh).  
Xây dựng Công viên từ quỹ đất của trụ sở Ủy ban nhân dân cũ, diện tích 1.060m2.

Hình thành một số điểm dịch vụ khoảng 6.380m2 gần khu thể thao nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khu vực.

Các công trình văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và di tích lịch sử: Điều chỉnh phạm vi theo lộ giới quy hoạch. Bảo tồn, tôn tạo kiến trúc cảnh quan và chỉnh trang các công trình văn hóa tâm linh phù hợp theo diện tích sử dụng hợp pháp hiện trạng. 
* Các yêu cầu về không gian kiến trúc đối với các khu nhà ở liền kế: 
Ngoài định hướng chung (theo phụ lục 03), khu vực trung tâm xã quy định cụ thể trong quy chế quản lý các yêu cầu về khoảng cách, về chiều cao, về kiến trúc và về thiết kế các bộ phận của công trình phù hợp tiểu chuẩn TCXDVN-353: nhà ở liên kế.
5.3.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã:

a. Quy hoạch giao thông và độ lùi xây dựng:  

Mạng lưới giao thông khu trung tâm xã bao gồm các tuyến đường đã có sẵn và được định hướng quy hoạch mở rộng để đạt tiêu chí nông thôn mới.

* Lộ giới: 

Đường tỉnh 19 lộ giới 42m; 
Đường tỉnh 8B lộ giới 31m; 
Trục nối TL19 - QL1A lộ giới 19,5m; 
Đường WB3 và đường liên thôn rộng 13,5m (3+7,5+3); 
Các đường trục liên xóm rộng 11,5m (3+5,5+3); 
Các đường trục xóm mới: Rộng ≥ 6m (1.25+3.5+1.25); 
Các đường xóm chỉnh trang: Rộng <6m có mặt đường từ 2,5 đến 3,75m;
* Chỉ giới xây dựng (độ lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ, so với mép ngoài công trình hạ tầng ngầm, hành ang an toàn lưới điện): 

Đường tỉnh 19: Độ lùi xây dựng đối với công trình, nhà vườn, biệt thự là 10m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ 6m;

Đường tỉnh 8B: Độ lùi xây dựng đối với công trình, nhà vườn, biệt thự là 10m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ 4,5m;

Trục nối TL19 - QL1A: Độ lùi xây dựng đối với công trình, nhà vườn, biệt thự là 10m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ 4,5m;

Đường WB3 và các tuyến đường liên thôn: Độ lùi xây dựng đối với công trình là 10m, nhà vườn, biệt thự là 4,5m đến 6m; đối với nhà ở liền kế, nhà ở liền kế kết hợp dịch vụ là 3m;

Các trục nội bộ (đường xóm mới): Độ lùi xây dựng 3m.

Các ngỏ, xóm chỉnh trang: Độ lùi xây dựng 2,4m.

* Ranh giới xây dựng, khu vực cấm xây dựng (phạm vi hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật, phạm vi hành lang bảo vệ đê điều, hồ chứa, công trình kiến trúc văn hóa được bảo tồn, tôn tạo, khu vực đảm bảo an ninh...): 
Theo quy chuẩn hiện hành đối với quy mô từng loại công trình cụ thể như cấp nước, thoát nước, lưới điện, thông tin...; hành lang bảo vệ bờ sông Bồ, hành lang bảo vệ hệ thống thủy lợi; khu vực bảo vệ di tích ...;

b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:    

- Giải pháp nền xây dựng: 

 Khu vực xây dựng mới: Cao độ công trình theo cao độ nền đường Nguyễn Chí Thanh.
 Chiều cao đắp nền trung bình khu trung tâm: 1,0m;
 Nguồn đất đắp: Các mỏ đất san nền gần nhất được cấp phép khai thác.
- Thoát nước mặt 

 Xây dựng hệ thống thoát nước mặt, nước thải sinh hoạt đã xử lý hợp chuẩn.

 Xây dựng hệ thống thoát nước khu trung tâm.

 Hướng thoát: Thoát ra hệ thống dẫn dòng và sông , hói hiện trạng.
c. Quy hoạch cấp nước:  

- Tiêu chuẩn cấp nước: TCXDVN33-2006; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN01-2008/BXD; nước sinh hoạt: 100l/người.ngày; nước công cộng: 10% nước sinh hoạt; nước công nghiệp, dịch vụ: 10% nước sinh hoạt; nước dự phòng, rò rỉ: 12% tổng nhu cầu; nước bản thân nhà máy: 8% tổng nhu cầu.
- Nhu cầu dùng nước: Dân số tính toán: 450 người; nước sinh hoạt:  Q1= 45m3/ngày;  nước công cộng: Q2=4,5m3/ngày; nước dịch vụ: Q3= 4,5m3/ngày; nước dự phòng rò rỉ: Q4 = 6,5m3/ngày; nước bản thân nhà máy: Q5= 4,3m3/ngày. 
Tổng nhu cầu dùng nước: Q= 64,8m3/ngày.

- Giải pháp cấp nước:

 Nguồn nước: Lấy từ nguồn nước chung của xã; mạng lưới đường ống: Ø63- Ø110 đã có trong khu vực trung tâm; thống kê mạng lưới đường ống cấp nước: tổng chiều dài đường ống  Ø110:750m; Ø90: 2330m;  Ø63 = 1250m.
Cấp nước cứu hoả: Từ nguồn có sẵn trong ao, hồ, sông, hói để chủ động chữa cháy. Chữa cháy bằng các dụng cụ cầm tay thông thường sẵn có trong các gia đình như: xô, chậu, gáo, máy bơm nước...; riêng khu vực trung tâm phải thiết kế hệ thống cấp nước chứa cháy áp lực thấp đường kính Ø100 lắp trên tuyến trục chính.

d. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:  

- Cơ sở thiết kế (xem phụ lục 12); 
- Dự báo phụ tải điện (xem phụ lục 13);
       Nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt phù hợp tiêu chuẩn và quy hoạch xây dựng.

Tổng nhu cấp điện là: 524KW tương đương 630KVA (với hệ số Cos( = 0.85).
- Giải pháp cấp điện:

Nguồn điện do Điện lực Hương Trà quản lý cung cấp; dự kiến xây dựng một trạm biến áp 200KVA tại Giáp Đông (dọc TL8B); đảm bảo phục vụ khu trung tâm hiện tại và lâu dài (hiện tại và tương lai khu trung tâm nên định hướng giữ nguyên hiện trạng).

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu trung tâm, tổng chiều dài khoảng 2,6km.

đ. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

Nguồn kết nối ghép vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực hoặc mở rộng;

Tổng số máy thuê bao dự kiến: 8-14 máy/100dân;

Các tuyến cáp treo dần dần ngầm hoá theo các tuyến cáp đi ngầm mới;

Đầu tư xây dựng hệ thống hộp kỹ thuật chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công đào đắp chồng chéo nhau sau này;

e. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT:

- Các chỉ tiêu tính toán

Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước

Tiêu chuẩn  chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày
- Khối lượng chất thải:    Nước thải 80% nước cấp (khoảng 36m3);




Chất thải rắn 08kg/người/ngày (khoảng 800kg)
- Giải pháp thoát nước và xử lý nước thải:

Xây dựng hệ thống thoát chung, thu gom về trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ trước khi xả ra môi trường. Cần nghiên cứu trạm xử lý nước thải khu vực trung tâm có công suất khoảng 200m3/ng.đ; công trình công cộng và hộ gia đình xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh; nước thải trước khi đưa vào hệ thống thoát chung phải được xử lý phù hợp mức độ quy định. Đối với các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ phải xây dựng bể biôga xử lý theo dây chuyền khép kín trước khi thải ra ngoài, tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Vệ sinh môi trường:

Khu vực trung tâm xã, rác thải công trình công cộng bố trí thùng đựng, khu vực dân cư được tổ chức thu gom theo quy định. Thu gom bằng hệ thống xe đẩy tay và tập trung tại các vị trí tập kết chất thải rắn (CTR).
Chuẩn bị quỹ đất ổn định để tổ chức di dời lăng mộ trong khu vực trung tâm xã;

6. Các dự án ưu tiên đầu tư:
Nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn toàn xã, phòng tránh bão lũ; hệ thống các công trình đầu mối phục vụ sản xuất; hệ thống công trình hạ tầng xã hội.
Thống kê dự án đầu tư xây dựng theo thứ tự ưu tiên (xem phụ lục 14 và 15).
Các giải pháp huy động vốn: 
- Vốn vay: Nâng tỷ lệ vốn vay ưu đãi cho nhân dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để hộ trợ sản xuất, cải tạo nhà cửa, đào tạo nghề.

- Vốn đóng góp của nhân dân: Nhân dân đóng góp vốn đối ứng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

- Vốn ngân sách xã: Trích thu phần cấp quyền sử dụng đất phần xã hưởng.

- Vốn nhà nước: Đề nghị Nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi và các cơ sở văn hoá trên địa bàn.

- Nguồn vốn khác: Tranh thủ vốn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư các dự án hạ tầng công cộng, dân sinh.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND xã Hương Toàn có trách nhiệm:

Tổ chức cắm mốc giới quy hoạch, công bố quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; quá trình thực hiện cần theo dõi, rà soát, tổng hợp và báo cáo các nội dung cần thiết phải điều chỉnh để UBND thị xã xem xét quyết định;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký;
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch UBND xã Hương Toàn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:




                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 4;







CHỦ TỊCH

- TT HĐND thị xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                                         (Đã ký)      

- Văn phòng, CV kinh tế;
- Lưu VT.








       Nguyễn Xuân Ty
Phụ lục 1. Dự báo sử dụng đất đến năm 2020:

[image: image1.emf]Tăng

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ 

(%)

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ 

(%)

Giảm 

(ha)

Tổng diện tích  tự nhiên 1220 100 1220 100.00

I Đất nông nghiệp 740.47 60.7 585.9 48.02 -154.6

1.1 Đất trồng lúa nước 659.25 54.0 493.79 40.47 -165.5

1.2 Đất trồng cây hàng năm 67.33 5.52 65.6 5.38 -1.73

1.3 Đất trồng cây lâu năm 6.08 0.50 16.15 1.32 10.07

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản 7.81 0.64 10.34 0.85 2.53

II Đất phi nông nghiệp 305.87 25.1 432.87 35.48 127.00

2.1

Đất trụ sở, cơ quan, hành 

chính, sự nghiệp… 5.81 0.48 5.81 0.48 0

2.2

Đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh 0.02 0.00 0.64 0.05 0.62

2.3

Đất cơ sở sản xuất vlxd, 

gốm… 0.06 0.00 0 0.00 -0.06

2.4 Đất công nghiệp - TTCN 0 0.00 34 2.79 34

2.5

Đất xử lý chôn lấp chất 

thải 0 0.00 0.05 0.00 0.05

2.6 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 17.86 1.46 20.65 1.69 2.79

2.7 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 130.79 10.72 136.93 11.22 6.14

2.8

Đất mặt nước chuyên 

dùng 64.2 0.59 134.12 10.99 69.92

2.9 Đất phát triển hạ tầng 87.13 7.14 100.67 8.25 13.54

III Đất chưa sử dụng 0 0.00 0 0.00 0

IV

Đất khu dân cư nông 

thôn 173.66 14.234 201.25 16.50 36.16

STT Mục đích sử dụng đất

Hiện trạng 2011 Quy hoạch 2020




[image: image2.emf]       Phụ lục 02. Dự báo về công trình hạ tầng xã hội:

Hiện trạng 

năm 2011

QH đến 

năm 2020

Cần 

tăng

Đơn vị 

tính

Hiện trạng 

năm 2011

QH đến 

năm 2020

Chỉ tiêu tính 

năm 2020

I CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 95181

1.1Công trình y tế 2313 1.945

Trạm y tế xã Hương Toàn 2313 1945 -368giường 6 15

≥1000m2/t

rạm

Điều chỉnh theo lộ giới, xây 

dựng mới cổng tường rào, 

khu wc và vườn thuốc nam. 

Số giường là 15

1.2Công trình giáo dục 35289 56640 2574 1.258

 - Trường THCS Hương Toàn 14214 21785 7571 chỗ 948 1062

65hs/   

1000dân

Điều chỉnh HT theo QH

- Trường TH Số 2 7515 7515 0 chỗ Giữ nguyên hiện trạng

- Trường TH số 3 4700 4700 0 chỗ Giữ nguyên hiện trạng

- Trường TH số 1 2900 6680 3780 chỗ Mở rộng diện tích 

 - Trường Mầm non 1 (MN1) 2945 2945 0 chỗ

Giữ nguyên hiện trạng xây 

dựng phòng học, phòng chức 

năng, cổng tường rào 

 - Trường mầm non 2 0 5000 5000 chỗ Xây mới để đạt chuẩn QG

 - Trường MN1(Liễu Cốc Hạ) 0 5000 5000 chỗ Xây mới để đạt chuẩn QG

 - Trường MN1(Triều Sơn Trung) 0 2500 2500 chỗ Xây mới 

 - Trường mầm non (Cổ Lão) 1300 1300 0 chỗ Giữ nguyên hiện trang

 - Trường mầm non (Giáp Kiền) 550 550 0 chỗ Giữ nguyên hiện trang

 -

Trường mầm non cơ sở Giáp 

Đông

1165 1165 0 chỗ Giữ nguyên hiện trang



Giải pháp quy hoạch

1189 1312

70hs/1000

dân

437 525

50cháu/  

1000dân

TT Lọai công trình

Diện tích đất (m2) Quy mô



[image: image3.emf]1.3 Công trình văn hoá 1240 32500

 - Khu văn hoá  xã 0 12815 12815 m2sàn

≥1000m2

/nhà 

Xây mới

 -

Nhà văn hóa cộng đồng 12 

thôn

1240 19685 18445 m2sàn

≥200m2/

nhà 

Xây dựng mới và cải tạo 

nâng cấp 12 nhà văn hóa 

để đạt tiêu chí.

1.4 Công trình dịch vụ 0 12055 m2sàn 1000 ước tính

 - Chợ trung tâm xã 0 6000 6000

≥3000m2

/chợ

Xây mới

 - Điểm dịch vụ thương mại 0 6055 6055 Xây mới

1.5 Trụ sở  13302 17665 m2sàn 2331ước tính

 -

Trụ sở HĐND+UBND xã+ 

các ban ngành

1340 3230 1890phòng 13 20

DT đất 

>1000m2

Mở rộng trụ sở đạt 

chuẩn

 - Bưu điện xã  622 480 -142

≥150m2/

CT

Giữ nguyên hiện trạng

 - Quỹ tín dụng 0 515 515 Xây mới

 - Trạm xăng  0 2100 2100 Xây mới

- Các trụ sở khác 11340 11340 0 Giữ nguyên hiện trạng

II CÂY XANH, TDTT 0 31960

- Nhà thể thao đa năng

≥700m

2

/

CT

Xây mới

- Sân bóng xã 0 18900 18900

QH sân bóng đá + bể 

bơi & các sân TT

- Công viên 0 1060 1060

- Điểm vui chơi TT 12 thôn 6500 13060 6560 Xây mới

- Cây xanh công cộng ha 3

2m

2

/người


Phụ lục 03. Tổng hợp các chỉ tiêu chung và các thông số kiến trúc cảnh quan:


[image: image4.emf]Diện tích        

lô đất

Số       

tầng

Cốt    

nền

Chiều cao    

tầng 1

Mật độ   

XD (%)

1 Đất ở cải tạo chỉnh trang 250 - ≤300m

2

1-3 tầng 0.45m 3,9m ≤ 60%

2 Đất ở mới 200 - ≤300m

2

1-3 tầng ≤ 0.45m 3,9m ≤ 70%

3 Đất nhà vườn (Biệt thự)  360 - 400m

2

1-3 tầng ≤ 0.65m 3,9 - 4,2m ≤ 40%

4 Đất ở kết hợp DV-TM ≤ 200m

2

1-5 tầng ≤ 0.45m 3,9m ≤ 80%

5 Đất công cộng Theo quy mô 1-3 tầng ≤ 0.65m 3,9m ≤ 35%

6 Đất dịch vụ - TM Theo quy mô ≤9 tầng ≤ 0.45m theo quy mô ≤ 35%

Tiêu chí

TT Quy hoạch sử dụng đất


Phụ lục 04. Mạng lưới điểm dân cư và nhu cầu đất ở:


[image: image5.emf]Số  

người

Số hộĐất ở 

Số   

người

Số hộ

Đất ở 

mới

Số 

người

Số hộ

Đất ở 

mới

1 Giáp Tây

  596   135 9.2   626   150

0.5

  659   158

1.0

2 Giáp Trung 

  892   254 11.0  1 237   269

0.9

 1 303   285

1.9

3 Giáp Đông

 1 393   297 18.8  1 392   342

1.1

 1 466   360

2.2

4 Giáp Kiền

 1 115   193 13.3   931   204

0.7

  980   216

1.5

5 Giáp Thượng

 1 003   210 12.8   913   221

0.7

  962   233

1.4

6 Liễu Cốc Hạ

 1 096   242 12.7  1 190   259

0.9

 1 253   275

1.9

7 Cổ Lão

  972   209 20.5  1 018   222

0.8

 1 072   235

1.6

8 Dương Sơn

 1 054   240 7.7  1 110   258

0.8

 1 169   273

1.7

9 An Thuận

 1 297   245 20.6  1 089   263

0.8

 1 147   277

1.7

10 Vân Cù

 1 828   353 24.5  1 858   376

1.4

 1 956   401

2.9

11 Nam Thanh

  414   91 2.9   436   96

0.3

  459   102

0.7

12 Triều Sơn Trung

 1 520   349 11.2  1 510   367

1.1

 1 590   387

2.3

Tổng cộng:

 13 180  2 818 165.1  13 310  3 027 10.05 14 016 3 202 20.7

Năm 2020

TT

Đơn vị ở tập 

trung

Hiện trạng 2011 Năm 2015


Phụ lục 05 . Bảng thống kê khối lượng chuẩn bị kỹ thuật

	TT
	Hạng mục
	DT
tưới tiêu
	Khối lượng
	Giai đoạn

	A
	Công trình đầu mối thủy lợi xã:
	 
	 
	 

	1
	Trạm bơm tưới An Thuận
	75ha
	 
	2010-2015

	2
	Trạm bơm tưới Nam Thanh
	30ha
	 
	2010-2015

	3
	Trạm bơm Tiêu Nam Thanh
	 
	 
	2010-2015

	4
	Xây mới cống
	 
	05 cống
	2010-2015

	5
	Nâng cấp cải tạo kênh mương tưới tiêu
	 
	23km
	2015-2020

	6
	Xây mới mương tưới
	 
	9km
	2010-2015

	7
	Xây mới mương tưới
	 
	9km
	2015-2020

	B
	Chuẩn bị nền XD và thoát nước
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn bị nền XD
	 
	50 ha
	2010-2020

	2
	Cống thoát nước chính B500
	 
	1.896m
	2010-2015

	3
	Cống thoát nước chính B500
	 
	11.398m
	2015-2020


Bảng 06. Bảng tổng hợp khối lượng giao thông


[image: image6.emf]Nâng 

cấp

Xây  

mới

Mặt 

đường

Nền Cải tạo Xây mới

I GT đối ngoại

1 Tỉnh lộ 8B

2 Tỉnh lộ 19

II GT nông thôn  83 359  20 050  696 052 124 785

1 Đường dự án WB3  1 500    7.5 13.5  20 250   

2 Đường TL8B- GT-QL1A  1 313    7.5 13.5  17 726   

3 Các trục liên thôn  6 580    7.5 13.5  88 830   

4 Đường trục chính thôn  2 107    5 6  12 642   

5 Đường trục chính thôn  10 154  3 680 5 6  60 924  22 080

6 Đường xóm  30 780  2 890 5 11  338 580  31 790

7 Đường nội đồng + đê bao     1 050 9     9 450

8 Trục chính nội đồng  3 066  1 430 5 8  24 528  11 440

9 Đường nội đồng  4 804   350 4 6  28 824  2 100

10 Đường nội đồng  23 055  10 650 3.5 4.5  103 748  47 925

TT

 8 000

 5 300 lộ giới 31m

 2 700 lộ giới 31m

Hạng mục

Quy hoạch đến 2015

Chiều dài(m) Bề rộng(m) Diện tích(m2)


Phụ lục 07 . Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước


[image: image7.emf]Nhu cầu Nhu cầu

(m3/ngđ) (m3/ngđ)

Nước sinh hoạt 80l/ng.nđ 13.310 người 1124 100l/ng.nđ 

14.017 

người

1500

Nước công cộng 10%Qsh 112.4 10%Qsh 150

Nước c.nghiệp 8%Qsh 89.92 8%Qsh 120

Dự phòng rò rỉ

15%Q

1-3

199

15%Q

1-3

265.5

Tổng cộng 1525 2035.5

Thành phần      

dùng nước

Đợt đầu đến 2015 Dài hạn đến 2020

Tiêu chuẩn Khối lượng Tiêu chuẩn

Khối 

lượng


Phụ lục 08 . Bảng chỉ tiêu cấp điện


[image: image8.emf]TT Danh mục Khối lượng Chỉ tiêu Tổng (kW) Kđt

1 Sinh hoạt 14.017 người 100W/ người 1500 kW 0.7

2 Công cộng 25% P. Sinh hoạt 375 kW 0.7

3 CN-TTCN 34 ha 100 kW/ ha 3400kW 0.7

Tổng cộng 5275kW 3693


Phụ lục 09 . Tính toán khối lượng thoát nước thải vệ sinh môi trường


[image: image9.emf]Tiêu chuẩn Quy mô Khối lượng

I Nước thải 6,321,320

1 Dân cư 80 l/ng.ngđ 14017 ng 1,201,200

2 Công trình công cộng 10% sinh hoạt 120,120

3 Công nghiệp 0,3 tấn/ha.ngđ 18 ha 5,4 tấn/ngày

II Chất thải rắn 12 tấn/ngày

1 Sinh hoạt 0,8 kg/ng.ngày 14017 ng 12 tấn/ngày

III Nghĩa trang

Dân cư 0,06ha/1000 người 14017 ng 0,90 ha

TT Hạng mục

Dài hạn 


Phụ lục 10 . Độ vươn tối đa của ban công
	Chiều rộng lộ giới (m)
	Độ vươn ra tối đa (m)

	4 - 6
	0,6

	6 - 12
	0,9

	12 - 16
	1,2

	16 - 30
	1,4

	trên 30m
	1,5


Phụ lục 11. Tổng hợp sử dụng đất trung tâm của xã


[image: image10.emf]TT Loại đất Diện tích HT Diện tích QH Tỷ lệ (%)

1 Đất hành chính c.cộng  3 350  5 810 1.7

2 Đất văn hóa     15 985 4.6

3 Đất y tế  1 945  1 945 0.6

4 Đất giáo dục  34 877  31 912 9.3

5 Đất thể dục thể thao  6 500  29 445 8.6

6 Đất tôn giáo  6 585  6 585 1.9

7 Đất ở hiện trạng  105 457  105 457 30.7

8 Đất ở mới  18 904 5.5

9 Đất nghĩa trang  39 140   184 0.1

10 Đất công viên     1 060 0.3

11 Đất dịch vụ thương mại     17 322 5.0

12 Đất giao thông  90 789  100 976 29.4

13 Đất trồng lúa  34 142    0.0

14 Mặt nước  8 415  8 415 2.4

15 Đất trồng cây hàng năm  12 800    0

Tổng cộng  344 000  344 000 100.0


Phụ lục 12. Chỉ tiêu cấp điện


[image: image11.emf]TT Tên hộ sử dụng điện Đơn vị Chỉ tiêu

1 Nhà vườn KW/hộ 2

2 Hành chính, dịch vụ công cộng W/m2 sàn Oct-20

3 Trường học kW/HS 0,1

4 Trạm y tế kW/giường bệnh 1,5

5 Chiếu sáng đường kW/km 4

6 Nhà ở thấp tầng hộ 1.5


Phụ lục 13. Tổng hợp phụ tải điện


[image: image12.emf]TT Tên Phụ tải Đơn vị

số 

lượng

chỉ tiêu 

(kW)

CS đặt 

(kW)

Kđt

CS yêu 

cầu (kW)

1 UBND xã m2 1000 0.015 15 0.8 12

2 Trung tâm thương mại

m2 1500 0.015 22.5 0.8 18

4 Trạm y tế Giường 15 1.5 22.5 0.8 18

5 Trường THCS hs 1062 0.1 106.2 0.8 84.96

6 Trường Tiểu Học hs 450 0.1 45 0.8 36

7 Trường Mầm non hs 150 0.1 15 0.8 12

8 Ngân Hàng m2 200 0.015 3 0.8 2.4

9 Bưu điện m2 100 0.015 1.5 0.8 1.2

10 Hội trường m2 500 0.015 7.5 0.8 6

11 Nhà văn hóa xã m2 1000 0.015 15 0.8 12

12 Nhà văn hóa thôn m2 200 0.015 3 0.8 2.4

13 Nhà  thể thao m2 700 0.02 14 0.8 11.2

14 Nhà ở thấp tầng hộ 250 1.5 375 0.8 300

15 Đèn đường km 2.6 4 10.4 0.8 8.32

Tổng 655.6 524.48


Phụ lục 14. Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở (đối chiếu Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới)
	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu 
	Xã HT hiện trạng
	Tên dự án
	Nguồn vốn

	A
	Nhóm tiêu chí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	70%
	Đạt 100 %
	DA1:Nâng cấp, mở rộng  đường liên xã nối TL8B – Giáp Thượng – QL1A dài  1,3km
	Ngân sách NN

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.
	70%
	Đã cứng hóa 90 %
	DA2: Nâng cấp mở rộng 8,08km đường liên thôn, 12,26km đường trục chính thôn. Làm mới 3,7km đường bê tông
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	100% (50% cứng hóa)
	 Đã cứng hóa 90 %
	DA3: nâng cấp 30,78km đường xóm. Bê tông hóa. Làm mới 2,9km đường xóm
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện
	70%
	Đã cứng hóa

26%
	DA4: Nâng cấp 30,9km đường nội đồng. Xây mới 12,4km đường bê tông.
	

	3
	Thủy lợi
	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh
	Đạt
	Chưa đạt


	
	

	
	
	3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa
	85%
	73.8%
	DA5: xây mới 1 trạm bơm tưới và 1 trạm bơm tiêu. Nâng cấp 23km kênh mương và xây mới 18km kênh bê tông. Xây kè chống xói lở bờ sông và 08 cống.
	

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện
	Đạt
	100%
	
	

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	98%
	100%
	DA6: Xây mới 4 trạm BA công suất 200kva và 3 trạm công suất 630kva và 2 x 1200kva cho khu TTCN
	

	B
	

	5
	Trường học
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia
	80%
	80%
	DA7: mở rộng trường THCS xây mới 10 phòng học, mở rộng DT 1 trường tiểu học – xây thêm 20 phòng cho 3 trường tiểu học. Xây thêm 2 trường mầm non xã, xây mới 1 trường mầm non thôn TST
	

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL
	Đạt
	Chưa có
	DA8: Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Hương Toàn.
	

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định của Bộ VH-TT-DL
	100%
	Chưa đạt chuẩn
	DA9: Xây dựng mới 12 nhà văn hóa thôn; Xây mới sân chơi thể thao cho các thôn
	

	7


	Chợ nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ xây dựng
	Đạt
	30%
	DA10: xây dựng mới chợ diện tích 6000m2  tại khu trung tâm xã.
	


Phụ lục 15. Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo từng năm đến 2015

	STT
	Hạng mục đầu tư
	ĐVT
	Khối lượng
	Năm thực hiện
	kinh phí
(tỷ đồng)

	1
	Giao thông nông thôn
	km
	56
	
	100.8

	
	- mở rộng mỗi bên đường hiện trạng 1m
	km
	10
	2012
	18

	
	- mở rộng mỗi bên đường hiện trạng 1m
	km
	15
	2013
	27

	
	- mở rộng mỗi bên đường hiện trạng 1m
	km
	14
	2014
	25.2

	
	- mở rộng mỗi bên đường hiện trạng 1m
	km
	17
	2015
	30.6

	2
	Giao thông nội đồng
	km
	30
	
	60

	
	xây dựng mặt đường BT 3,5m
	km
	5
	2012
	10

	
	xây dựng mặt đường BT 3,5m
	km
	7
	2013
	14

	
	xây dựng mặt đường BT 3,5m
	km
	8
	2014
	16

	
	xây dựng mặt đường BT 3,5m
	km
	10
	2015
	20

	3
	Trường học
	 
	
	
	30.9

	3.1
	Trường tiểu học số 1
	 
	
	
	 

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	1500
	2012
	0.6

	
	xây dựng 8 phòng học
	phòng
	8
	2013
	4

	
	xây dựng cổng, tường rào và hạng mục phụ trợ chưa được hoàn chỉnh
	 
	1500
	2014-2015
	2

	3.2
	Trường tiểu học số 2
	 
	
	
	 

	
	xây dựng cổng, tường rào và hạng mục phụ trợ chưa được hoàn chỉnh
	 
	
	2014-2015
	1.5

	3.3
	Trường mầm non số 2
	 
	
	
	 

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	5000
	2013
	2

	
	xây dựng 8 phòng học
	phòng
	8
	2014
	5

	
	xây dựng cổng, tường rào và hạng mục phụ trợ chưa được hoàn chỉnh
	 
	
	2015
	2

	3.4
	Trường MN điểm Liễu Cốc Hạ
	 
	
	
	 

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	5000
	2014
	2

	
	xây dựng 4 phòng học
	phòng
	4
	2015
	2.5

	
	xây dựng cổng, tường rào và hạng mục phụ trợ chưa được hoàn chỉnh
	 
	
	2015
	1

	3.5
	Trường MN 1 điểm Liễu Cốc Hạ
	 
	
	
	 

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	5000
	2014
	2

	
	xây dựng 4 phòng học
	phòng
	4
	2015
	2.5

	
	xây dựng cổng, tường rào và hạng mục phụ trợ chưa được hoàn chỉnh
	 
	
	2015
	1

	3.6
	Trường MN 1 điểm Tr.Sơn Trung
	 
	
	
	 

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	1000
	2014
	0.4

	
	xây dựng 2 phòng học
	phòng
	2
	2014
	1.6

	
	xây dựng cổng, tường rào và hạng mục phụ trợ chưa được hoàn chỉnh
	 
	
	2015
	0.8

	3
	Nhà văn hóa xã
	 
	
	
	10.126

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	12815
	2014
	5.126

	
	xây dựng nhà văn hóa
	cái
	1
	2015
	5

	4
	Nhà văn hóa thôn
	 
	
	
	16.8

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	12000
	2014
	4.8

	
	xây dựng nhà văn hóa
	cái
	12
	2015
	12

	5
	Nhà thể thao
	 
	
	
	16.618

	
	xây dựng nhà đa năng
	cái
	1
	2015
	5

	
	Sân bóng đá
	m2
	18160
	2015
	7.264

	
	Bể bơi
	cái
	1
	2015
	2

	
	Sân bóng đá
	m2
	5885
	2015
	2.354

	6
	Chợ
	 
	
	
	7.4

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	3000
	2013
	0.4

	
	xây dựng Chợ
	cái
	1
	2014
	6

	7
	điểm dịch vụ thương mại
	 
	
	2015
	 

	8
	Trụ sở UBND xã
	 
	
	
	3.5

	
	san lấp mặt bằng 
	m2
	
	2013
	 

	
	xây dựng trụ sở
	m2
	400
	2014
	2.5

	
	xây dựng sân vườn
	 
	
	2015
	1

	9
	Lò mổ
	m2
	200
	2015
	0.6

	10
	Môi trường
	 
	
	
	9.92

	
	12 xuồng rác
	cái
	12
	2013
	0.72

	
	24 xe đẩy rác
	cái
	24
	2013
	1.2

	
	trạm xử ký nước thải Vân Cù
	trạm
	1
	2013
	4

	
	trạm xử ký nước thải Dương Sơn
	trạm
	1
	2013
	4

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	256.664
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		Thành phần      dùng nước		Đợt đầu đến 2015						Dài hạn đến 2020

				Tiêu chuẩn		Khối lượng		Nhu cầu		Tiêu chuẩn		Khối lượng		Nhu cầu

								(m3/ngđ)						(m3/ngđ)

		Nước sinh hoạt		80l/ng.nđ		13.310 người		1124		100l/ng.nđ		14.017 người		1500

		Nước công cộng		10%Qsh				112.4		10%Qsh				150

		Nước c.nghiệp		8%Qsh				89.92		8%Qsh				120

		Dự phòng rò rỉ		15%Q1-3				199		15%Q1-3				265.5

		Tổng cộng						1525						2035.5
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		1.3		Công trình văn hoá		1240		32500

		-		Khu văn hoá  xã		0		12815		12815		m2sàn						≥1000m2/nhà		Xây mới

		-		Nhà văn hóa cộng đồng 12 thôn		1240		19685		18445		m2sàn						≥200m2/nhà		Xây dựng mới và cải tạo nâng cấp 12 nhà văn hóa để đạt tiêu chí.

		1.4		Công trình dịch vụ		0		12055				m2sàn				1000				ước tính

		-		Chợ trung tâm xã		0		6000		6000								≥3000m2/chợ		Xây mới

		-		Điểm dịch vụ thương mại		0		6055		6055										Xây mới

		1.5		Trụ sở		13302		17665				m2sàn				2331		ước tính

		-		Trụ sở HĐND+UBND xã+ các ban ngành		1340		3230		1890		phòng		13		20		DT đất >1000m2		Mở rộng trụ sở đạt chuẩn

		-		Bưu điện xã		622		480		-142								≥150m2/CT		Giữ nguyên hiện trạng

		-		Quỹ tín dụng		0		515		515										Xây mới

		-		Trạm xăng		0		2100		2100										Xây mới

		-		Các trụ sở khác		11340		11340		0										Giữ nguyên hiện trạng

		II		CÂY XANH, TDTT		0		31960

		-		Nhà thể thao đa năng														≥700m2/CT		Xây mới

		-		Sân bóng xã		0		18900		18900										QH sân bóng đá + bể bơi & các sân TT

		-		Công viên		0		1060		1060

		-		Điểm vui chơi TT 12 thôn		6500		13060		6560										Xây mới

		-		Cây xanh công cộng								ha				3		2m2/người
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		Phụ lục 02. Dự báo về công trình hạ tầng xã hội:

		TT		Lọai công trình		Diện tích đất (m2)						Quy mô								Giải pháp quy hoạch

						Hiện trạng năm 2011		QH đến năm 2020		Cần tăng		Đơn vị tính		Hiện trạng năm 2011		QH đến năm 2020		Chỉ tiêu tính năm 2020

		I		CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG						95181

		1.1		Công trình y tế		2313		1.945

				Trạm y tế xã Hương Toàn		2313		1945		-368		giường		6		15		≥1000m2/trạm		Điều chỉnh theo lộ giới, xây dựng mới cổng tường rào, khu wc và vườn thuốc nam. Số giường là 15

		1.2		Công trình giáo dục		35289		56640						2574		1.258

		-		Trường THCS Hương Toàn		14214		21785		7571		chỗ		948		1062		65hs/   1000dân		Điều chỉnh HT theo QH

		-		Trường TH Số 2		7515		7515		0		chỗ		1189		1312		70hs/1000dân		Giữ nguyên hiện trạng

		-		Trường TH số 3		4700		4700		0		chỗ								Giữ nguyên hiện trạng

		-		Trường TH số 1		2900		6680		3780		chỗ								Mở rộng diện tích

		-		Trường Mầm non 1 (MN1)		2945		2945		0		chỗ		437		525		50cháu/  1000dân		Giữ nguyên hiện trạng xây dựng phòng học, phòng chức năng, cổng tường rào

		-		Trường mầm non 2		0		5000		5000		chỗ								Xây mới để đạt chuẩn QG

		-		Trường MN1(Liễu Cốc Hạ)		0		5000		5000		chỗ								Xây mới để đạt chuẩn QG

		-		Trường MN1(Triều Sơn Trung)		0		2500		2500		chỗ								Xây mới

		-		Trường mầm non (Cổ Lão)		1300		1300		0		chỗ								Giữ nguyên hiện trang

		-		Trường mầm non (Giáp Kiền)		550		550		0		chỗ								Giữ nguyên hiện trang

		-		Trường mầm non cơ sở Giáp Đông		1165		1165		0		chỗ								Giữ nguyên hiện trang
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		TT		Đơn vị ở tập trung		Hiện trạng 2011						Năm 2015						Năm 2020

						Số  người		Số hộ		Đất ở		Số   người		Số hộ		Đất ở mới		Số người		Số hộ		Đất ở mới

		1		Giáp Tây		596		135		9.2		626		150		0.5		659		158		1.0

		2		Giáp Trung		892		254		11.0		1237		269		0.9		1303		285		1.9

		3		Giáp Đông		1393		297		18.8		1392		342		1.1		1466		360		2.2

		4		Giáp Kiền		1115		193		13.3		931		204		0.7		980		216		1.5

		5		Giáp Thượng		1003		210		12.8		913		221		0.7		962		233		1.4

		6		Liễu Cốc Hạ		1096		242		12.7		1190		259		0.9		1253		275		1.9

		7		Cổ Lão		972		209		20.5		1018		222		0.8		1072		235		1.6

		8		Dương Sơn		1054		240		7.7		1110		258		0.8		1169		273		1.7

		9		An Thuận		1297		245		20.6		1089		263		0.8		1147		277		1.7

		10		Vân Cù		1828		353		24.5		1858		376		1.4		1956		401		2.9

		11		Nam Thanh		414		91		2.9		436		96		0.3		459		102		0.7

		12		Triều Sơn Trung		1520		349		11.2		1510		367		1.1		1590		387		2.3

				Tổng cộng:		13180		2818		165.09		13310		3027		10.05		14016		3202		20.7
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		TT		Hạng mục		Dài hạn

						Tiêu chuẩn		Quy mô		Khối lượng

		I		Nước thải						6,321,320

		1		Dân cư		80 l/ng.ngđ		14017 ng		1,201,200

		2		Công trình công cộng		10% sinh hoạt				120,120

		3		Công nghiệp		0,3 tấn/ha.ngđ		18 ha		5,4 tấn/ngày

		II		Chất thải rắn						12 tấn/ngày

		1		Sinh hoạt		0,8 kg/ng.ngày		14017 ng		12 tấn/ngày

		III		Nghĩa trang

				Dân cư		0,06ha/1000 người		14017 ng		0,90 ha
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		TT		Hạng mục		Quy hoạch đến 2015

						Chiều dài(m)				Bề rộng(m)				Diện tích(m2)

						Nâng cấp		Xây  mới		Mặt đường		Nền		Cải tạo		Xây mới

		I		GT đối ngoại		8000

		1		Tỉnh lộ 8B		5300				lộ giới 31m

		2		Tỉnh lộ 19		2700				lộ giới 31m

		II		GT nông thôn		83359		20050						696052		124785

		1		Đường dự án WB3		1500		0		7.5		13.5		20250		0

		2		Đường TL8B- GT-QL1A		1313		0		7.5		13.5		17726		0

		3		Các trục liên thôn		6580		0		7.5		13.5		88830		0

		4		Đường trục chính thôn		2107		0		5		6		12642		0

		5		Đường trục chính thôn		10154		3680		5		6		60924		22080

		6		Đường xóm		30780		2890		5		11		338580		31790

		7		Đường nội đồng + đê bao		0		1050				9		0		9450

		8		Trục chính nội đồng		3066		1430		5		8		24528		11440

		9		Đường nội đồng		4804		350		4		6		28824		2100

		10		Đường nội đồng		23055		10650		3.5		4.5		103748		47925
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		TT		Tên Phụ tải		Đơn vị		số lượng		chỉ tiêu (kW)		CS đặt (kW)		Kđt		CS yêu cầu (kW)

		1		UBND xã		m2		1000		0.015		15		0.8		12

		2		Trung tâm thương mại		m2		1500		0.015		22.5		0.8		18

		4		Trạm y tế		Giường		15		1.5		22.5		0.8		18

		5		Trường THCS		hs		1062		0.1		106.2		0.8		84.96

		6		Trường Tiểu Học		hs		450		0.1		45		0.8		36

		7		Trường Mầm non		hs		150		0.1		15		0.8		12

		8		Ngân Hàng		m2		200		0.015		3		0.8		2.4

		9		Bưu điện		m2		100		0.015		1.5		0.8		1.2

		10		Hội trường		m2		500		0.015		7.5		0.8		6

		11		Nhà văn hóa xã		m2		1000		0.015		15		0.8		12

		12		Nhà văn hóa thôn		m2		200		0.015		3		0.8		2.4

		13		Nhà  thể thao		m2		700		0.02		14		0.8		11.2

		14		Nhà ở thấp tầng		hộ		250		1.5		375		0.8		300

		15		Đèn đường		km		2.6		4		10.4		0.8		8.32

				Tổng								655.6				524.48
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		TT		Quy hoạch sử dụng đất		Tiêu chí

						Diện tích        lô đất		Số       tầng		Cốt    nền		Chiều cao    tầng 1		Mật độ   XD (%)

		1		Đất ở cải tạo chỉnh trang		250 - ≤300m2		1-3 tầng		0.45m		3,9m		≤ 60%

		2		Đất ở mới		200 - ≤300m2		1-3 tầng		≤ 0.45m		3,9m		≤ 70%

		3		Đất nhà vườn (Biệt thự)		360 - 400m2		1-3 tầng		≤ 0.65m		3,9 - 4,2m		≤ 40%

		4		Đất ở kết hợp DV-TM		≤ 200m2		1-5 tầng		≤ 0.45m		3,9m		≤ 80%

		5		Đất công cộng		Theo quy mô		1-3 tầng		≤ 0.65m		3,9m		≤ 35%

		6		Đất dịch vụ - TM		Theo quy mô		≤9 tầng		≤ 0.45m		theo quy mô		≤ 35%
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		TT		Loại đất		Diện tích HT		Diện tích QH		Tỷ lệ (%)

		1		Đất hành chính c.cộng		3350		5810		1.7

		2		Đất văn hóa		0		15985		4.6

		3		Đất y tế		1945		1945		0.6

		4		Đất giáo dục		34877		31912		9.3

		5		Đất thể dục thể thao		6500		29445		8.6

		6		Đất tôn giáo		6585		6585		1.9

		7		Đất ở hiện trạng		105457		105457		30.7

		8		Đất ở mới				18904		5.5

		9		Đất nghĩa trang		39140		184		0.1

		10		Đất công viên		0		1060		0.3

		11		Đất dịch vụ thương mại		0		17322		5.0

		12		Đất giao thông		90789		100976		29.4

		13		Đất trồng lúa		34142		0		0.0

		14		Mặt nước		8415		8415		2.4

		15		Đất trồng cây hàng năm		12800		0		0

				Tổng cộng		344000		344000		100.0
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		TT		Tên hộ sử dụng điện		Đơn vị		Chỉ tiêu

		1		Nhà vườn		KW/hộ		2

		2		Hành chính, dịch vụ công cộng		W/m2 sàn		Oct-20

		3		Trường học		kW/HS		0,1

		4		Trạm y tế		kW/giường bệnh		1,5

		5		Chiếu sáng đường		kW/km		4

		6		Nhà ở thấp tầng		hộ		1.5
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		STT		Mục đích sử dụng đất		Hiện trạng 2011				Quy hoạch 2020				Tăng

						Diện tích (ha)		Tỷ lệ (%)		Diện tích (ha)		Tỷ lệ (%)		Giảm (ha)

				Tổng diện tích  tự nhiên		1220		100		1220		100.00

		I		Đất nông nghiệp		740.47		60.7		585.9		48.02		-154.6

		1.1		Đất trồng lúa nước		659.25		54.0		493.79		40.47		-165.46

		1.2		Đất trồng cây hàng năm		67.33		5.52		65.6		5.38		-1.73

		1.3		Đất trồng cây lâu năm		6.08		0.50		16.15		1.32		10.07

		1.4		Đất nuôi trồng thủy sản		7.81		0.64		10.34		0.85		2.53

		II		Đất phi nông nghiệp		305.87		25.1		432.87		35.48		127.00

		2.1		Đất trụ sở, cơ quan, hành chính, sự nghiệp…		5.81		0.48		5.81		0.48		0

		2.2		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		0.02		0.00		0.64		0.05		0.62

		2.3		Đất cơ sở sản xuất vlxd, gốm…		0.06		0.00		0		0.00		-0.06

		2.4		Đất công nghiệp - TTCN		0		0.00		34		2.79		34

		2.5		Đất xử lý chôn lấp chất thải		0		0.00		0.05		0.00		0.05

		2.6		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		17.86		1.46		20.65		1.69		2.79

		2.7		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		130.79		10.72		136.93		11.22		6.14

		2.8		Đất mặt nước chuyên dùng		64.2		0.59		134.12		10.99		69.92

		2.9		Đất phát triển hạ tầng		87.13		7.14		100.67		8.25		13.54

		III		Đất chưa sử dụng		0		0.00		0		0.00		0

		IV		Đất khu dân cư nông thôn		173.66		14.234		201.25		16.50		36.16
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		TT		Danh mục		Khối lượng		Chỉ tiêu		Tổng (kW)		Kđt

		1		Sinh hoạt		14.017 người		100W/ người		1500 kW		0.7

		2		Công cộng				25% P. Sinh hoạt		375 kW		0.7

		3		CN-TTCN		34 ha		100 kW/ ha		3400kW		0.7

				Tổng cộng						5275kW		3693






